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Luật đất đai 
 
Các doanh nghiệp đã bình đẳng khi thuê đất 
 
Nghiêm Việt Anh 
 
Đất để thực hiện các dự án đầu tư luôn là một vấn đề quan trọng đối với mọi loại 
hình doanh nghiệp cho dù đó là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh 
nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm thế nào để có đất và họ phải trả bao 
nhiêu tiền để được sử dụng đất. 
  
Theo Luật Đất đai năm 2003, để có đất phục vụ việc thực hiện dự án đầu tư đã được 
cấp phép, một doanh nghiệp Việt Nam có thể xin giao đất hoặc thuê đất trả tiền hàng 
năm, trong khi đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thể xin giao đất mà 
họ chỉ có quyền thuê đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai cho phép doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền một lần cho 
toàn bộ thời hạn thuê đất, từ đó dẫn đến việc có sự khác biệt về quyền giữa các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với đất thuê. 
 
Qua các quy định nói trên, chúng ta có thể thấy rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam đều có quyền thuê đất trả tiền hàng năm. Rõ 
ràng với hình thức này sẽ không có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam về việc trả tiền thuê đất và giá đất cho cùng 
một mảnh đất. 
 
Tuy nhiên, theo Luật Đất đai, trong trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm, các quyền 
của người sử dụng đối với đất thuê sẽ bị hạn chế. Người sử dụng chỉ có quyền 
chuyển nhượng và thế chấp tài sản trên đất thuê và góp vốn bằng giá trị của những 
tài sản đó. Người sử dụng đất không được chuyển nhượng hoặc thế chấp giá trị 
quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp khác, cho 
dù họ là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp Việt Nam. 
 
Bên cạnh đó, chỉ những người sử dụng đất được giao đất hoặc thuê đất trả tiền một 
lần cho toàn bộ thời hạn thuê có quyền chuyển nhượng và thế chấp quyền sử dụng 
đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong thời hạn giao hoặc thuê đất. Từ thực tế 
đó, một số doanh nghiệp Việt Nam muốn được giao đất và các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài ưu tiên thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê. Như đã 
giải thích ở trên, các quyền của người sử dụng đất trong trường hợp giao đất hay thuê 
đất trả tiền một lần là như nhau, nhưng sự khác biệt ở đây là họ phải trả bao nhiêu 
tiền để có được cùng các quyền đó. 
 
Theo Luật Đất đai, để được giao đất, người sử dụng đất phải trả tiền sử dụng đất cho 
thời hạn giao và để được thuê đất trả tiền một lần, họ phải trả tiền thuê đất cho toàn 
bộ thời hạn thuê. 
 
Vậy đâu là sự khác biệt giữa tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trong trường hợp trả 
tiền một lần đối với cùng một mảnh đất và cùng thời hạn sử dụng? Theo Nghị định 
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số 198/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử 
dụng đất, được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 
năm 2006 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 (sau đây gọi 
chung là Nghị định số 198), tiền sử dụng đất sẽ được quyết định trên cơ sở giá đất do 
Ủy ban Nhân dân các tỉnh ban hành tùy từng thời điểm (Giá Đất), theo đó tiền sử 
dụng đất cho mỗi mét vuông đất trong thời hạn 70 năm tương đương với Giá Đất. 
 
Tuy nhiên, trong trường hợp một dự án đầu tư có thời hạn dưới 70 năm, thời hạn giao 
đất sẽ dưới 70 năm và tiền sử dụng đất sẽ được khấu trừ bằng 1,2% của Giá Đất cho 
mỗi năm. Phương pháp tính tiền sử dụng đất trong trường hợp thời hạn giao đất dưới 
70 năm đã được quy định rõ trong Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198 và được 
sửa đổi bằng Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài 
chính (sau đây gọi chung là Thông tư 117) theo công thức sau: 
 

Tiền sử dụng đất 
của “n” năm = Tiền sử dụng 

đất của 70 năm - [ 
Tiền sử dụng 
đất của 70 
năm 

x (70 - n) x1,2% ] 

 
Ghi chú: "n" là số năm được giao đất 
 
Đồng thời, tiền thuê đất được điều chỉnh bởi Nghị định số 142/2005/NĐ-CP (Nghị 
định 142) ngày 14 tháng 11 năm 2005 về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy 
định rằng tiền thuê đất hàng năm tương đương với 0,5% Giá Đất, trong trường hợp 
đất được giao nằm trong các khu đô thị, trung tâm thương mại và dịch vụ hoặc có 
những lợi thế đặc biệt khác, tiền thuê đất hàng năm có thể được điều chỉnh lên một 
mức cao hơn mức đã đề cập ở trên. Nhưng trong mọi trường hợp tiền thuê đất không 
được vượt quá 4 lần (nghĩa là 2% Giá Đất). Tiền thuê đất trong trường hợp trả tiền 
một lần cho toàn bộ thời hạn thuê được xác định theo công thức sau: 
 
Tiền thuê đất 
phải trả 

 
= 

Số năm của 
thời hạn thuê 

 
x 

Giá thuê 
của một 
năm 

 
x 

Diện tích đất 
thuê 

 
Căn cứ vào các quy định trên và với giả thiết rằng một mảnh đất có Giá Đất là 10 
triệu VNĐ (khoảng 560 USD), không có bất kỳ lợi thế đặc biệt nào và tiền thuê đất 
hàng năm được xác định tương đương với 0,5% Giá Đất, nếu một doanh nghiệp Việt 
Nam được giao mảnh đất nói trên trong thời hạn 50 năm, tiền sử dụng đất cho mỗi 
mét vuông đất được tính theo công thức sau: 
 
Tiền sử dụng đất phải trả = 10.000.000 VNĐ – [10.000.000 VNĐ  x (70-50) x 1,2%] 
= 7.600.000 VNĐ 
 
Trong khi đó nếu một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê mảnh đất nói trên 
trong cùng thời hạn và trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê, tiền thuê 
đất cho mỗi mét vuông đất sẽ được tính theo công thức sau: 
 
Tiền thuê đất phải trả = 50 x 0,5% x 10.000,000 = 2.500.000 VNĐ. 
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Cho cùng mảnh đất và cùng thời hạn sử dụng, để có được quyền chuyển nhượng và 
thế chấp quyền sử dụng đất cũng như góp vốn bằng quyền sử dụng đất, doanh nghiệp 
Việt Nam phải trả tiền sử dụng đất cho việc giao đất cao hơn nhiều so với tiền thuê 
đất mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trả một lần cho toàn bộ thời hạn 
thuê đất. Sự khác biệt nói trên dẫn đến việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thích được thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê và các doanh 
nghiệp Việt Nam thích thuê đất trả tiền hàng năm. 
 
Tuy nhiên, những sự khác biệt đó đã gây ra một số vấn đề phức tạp khi các dự án xây 
nhà ở để bán trở nên nóng hơn và hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài, những người bắt buộc phải thành lập 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam để tiến hành loại 
hình dự án này, chỉ có quyền thuê đất trong một thời hạn nhất định. Trong khi đó, các 
khách hàng của họ, những người mua nhà để ở, có quyền sử dụng đất trên cơ sở ổn 
định và lâu dài. 
 
Những điểm mâu thuẫn nói trên đã được Thông tư số 120/2005/TT-BTC hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 142 giải quyết với việc quy định rằng trong trường hợp doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện một dự án xây nhà để bán, doanh nghiệp 
này phải trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê và ngay khi bán nhà, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trả khoản chênh lệch giữa tiền thuê đã 
thanh toán và tiền sử dụng đất. 
 
Nhưng quy định này đã gây ra nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thực hiện dự án xây nhà để bán và khách hàng của họ. Nhằm giải quyết 
vấn đề nói trên, ngày 25 tháng 5 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 
84/2007/NĐ-CP, trong đó quy định tại Điều 32 rằng trong trường hợp thực hiện dự 
án nhà ở, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trả tiền thuê một lần cho 
toàn bộ thời hạn thuê và tiền thuê đất tương đương với tiền sử dụng đất. Như vây, 
sau khi Nghị định 84 có hiệu lực, sự khác biệt giữa tiền thuê đất trong các trường hợp 
trả tiền một lần và tiền sử dụng đất liên quan đến các dự án xây nhà để bán đã bị loại 
bỏ. 
 
Gần đây hơn, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP (Nghị định 69) đã được ban hành ngày 
13 tháng 8 năm 2009 về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu 
hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 
2009. Cùng với các vấn đề khác, chúng tôi cho rằng quy định tại Điều 13 về trả tiền 
thuê đất một lần là một trong những vấn đề quan trọng nhất được Nghị định đề cập 
tới. 
 
Điều 13 quy định một cách rõ ràng rằng trong trường hợp người sử dụng đất được 
phép thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn thuê, tiền thuê đất phải 
trả sẽ tương đương với tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho cùng một mục 
đích và thời hạn sử dụng. 
 
Do đó, sự khác biệt giữa các trường hợp trả tiền thuê đất một lần và tiền sử dụng đất 
đã hoàn toàn bị loại bỏ với việc ban hành Nghị định 69. Để có được quyền chuyển 
nhượng và thế chấp quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất, doanh 

 
Vision & Associates 

Trang 4 



Bản tin pháp lý 
Tháng 7 & 8/09 

 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải trả tiền ngang với mức doanh nghiệp Việt 
Nam đã trả trước đó. 
 
Sự đối xử bình đẳng dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 
nghiệp Việt Nam là cần thiết nhằm tạo ra một môi trường đầu tư trong sạch và hấp 
dẫn, như được minh họa bằng ví dụ về tiền thuê đất nói trên, qua đó cơ quan lập pháp 
có thể gặt hái được nhiều kinh nghiệm hơn để giải quyết các vấn đề tương tự còn tồn 
tại./. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
• Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc 
Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 

• Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; 

• Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố 
bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính; 

• Thông tư số 173/2009/TT-BTC ngày 27/08/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 
12/06/2008, Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008, Quyết định số 
112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

• Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/08/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập 
quyền sở hữu của Nhà nước; 

• Thông tư số 159/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/03/2009 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu; 

• Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của 
nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

• Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty Nhà nước theo quy định tại Nghị 
định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ; 

• Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNN ngày 21/07/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước 
ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý; 

• Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay 
của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách Xã 
hội; 

• Thông tư số 139/2009/TT-BTC ngày 08/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ; 
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• Thông tư số 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 của Bộ Tài chính về việc điều 

chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện 
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh 
tế cửa khẩu; 

• Thông tư số 136/2009/TT-BTC ngày 02/07/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ 
sung, sửa đổi mục lục ngân sách Nhà nước. 

 
Ngân hàng 
• Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về việc tổ chức và 

hoạt động của ngân hàng thương mại; 
• Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố 

bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế; 
• Quyết định số 1681/QĐ-NHNN ngày 17/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam đối với tổ chức tín 
dụng; 

• Quyết định số 1666/QĐ-NHNN ngày 16/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc bổ sung trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có 
giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 

• Quyết định số 1654/QĐ-NHNN ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cục Phòng, chống rửa tiền; 

• Quyết định số 1650/QĐ-NHNN ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 
Giám sát ngân hàng; 

• Quyết định số 1649/QĐ-NHNN ngày 14/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 
Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

• Thông tư số 18/2009/TT-NHNN ngày 14/08/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định chi tiết việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với 
các đối tượng mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị; 

• Thông tư số 17/2009/TT-NHNN ngày 11/08/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/09/2006 và 
Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 11/05/2007 về quy chế quản lý tài chính 
của Ngân hàng Nhà nước; 
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• Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11/08/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá 
trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-
NHNN ngày 24/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

• Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ngày 10/08/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để 
cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng; 

• Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 03/07/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 
Thuế 
• Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/08/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 

ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu; 

• Quyết định 884/QĐ-TCT ngày 31/07/2009 của Tổng cục Thuế về việc ban 
hành Quy trình quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của 
người nộp thuế; 

• Thông tư số 19/2009/TT-NHNN ngày 24/08/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu 
Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 
13/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Thông tư số 163/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 
21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế 
hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo; 

• Thông tư số 162/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa trong Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận 
thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản; 

• Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 
ngày 19/06/2009 của Quốc hội; 

• Thông tư số 158/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 của Bộ Tài chính về việc ban 
hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2009 - 2012 (Phần I); 
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• Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 06/08/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; 

• Thông tư số 152/2009/TT-BTC ngày 27/07/2009 của Bộ Tài chính về việc chi 
tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc 
nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia 
tăng; 

• Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng 
thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 140/2009/TT-BTC ngày 08/07/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của 
Bộ Tài chính; 

• Thông tư số 138/2009/TT-BTC ngày 03/07/2009 của Bộ Tài chính về việc điều 
chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện 
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; 

• Thông tư số 135/2009/TT-BTC ngày 02/07/2009 của Bộ Tài chính về việc điều 
chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%). 

 

Chứng khoán 
• Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố 

bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán; 
• Thông tư số 151/2009/TT-BTC ngày 23/07/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động 
trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán; 

• Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực 
chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 
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Thương mại 
• Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/08/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

• Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi 
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ 
thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng Sản phẩm, Hàng hóa; 

• Quyết định số 94/2009/QĐ-UBND ngày 24/08/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn 
thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; 

• Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 
20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan 
điện tử; 

• Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố 
bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan; 

• Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ngày 30/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu 
kinh tế cửa khẩu; 

• Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 
ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu chuyển cửa khẩu; 

• Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009 của Tổng cục Hải quan về việc 
ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; 

• Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 23/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Nghị định thư về việc nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gia 
nhập Hiệp định Trung tâm Tư vấn Luật WTO; 

• Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 
02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối 
với khu kinh tế cửa khẩu; 

• Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; 
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• Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức bán đấu giá hàng hóa, tài sản 
tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và các 
tài sản hàng hóa kê biên phát mãi theo quyết định xử lý của các cơ quan có thẩm 
quyền (trừ tài sản là nhà, đất); 

• Thông tư số 26/2009/TT-BCT ngày 26/08/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính 
của lực lượng Quản lý thị trường; 

• Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua 
lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

• Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 
định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng 
cáo; 

• Thông tư số 21/2009/TT-BCT ngày 15/07/2009 của Bộ Công Thương về việc 
Quy định việc xây dựng và hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thị 
trường trong nước năm 2009; 

• Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07/07/2009 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA 
ngày 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại - Bộ Giao thông Vận tải - Tài chính - 
Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử 
dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ; 

• Thông tư số 18/2009/TT-BCT ngày 03/07/2009 của Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 09/12/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý 
nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009. 

 
Lao động 
• Quyết định 883/QĐ-TLĐ ngày 16/07/2009 của Tổng liên đoàn Lao động Việt 

Nam về việc ban hành Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, 
nhiệm vụ cơ quan liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn Trung ương, 
công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn; 

• Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Liên bang Nga về việc công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga và công dân Liên bang Nga 
làm việc có thời hạn tại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

• Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của 
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Quỹ giải quyết việc làm thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
Xã hội thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2009 của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu nhập và xử lý thông tin cung, cầu lao động. 

 
Y tế 
• Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30/07/2009 của Chính phủ về chính sách đối 

với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 

• Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; 

• Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế; 

• Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, 
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; 

• Thông tư số 46/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/07/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, 
chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại 
Việt Nam đợt I năm 2009; 

• Thông tư số 08/2009/TT-BYT ngày 01/07/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành 
danh mục thuốc không kê đơn. 

 
Giao thông vận tải 
• Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải; 

• Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 
2020 và định hướng đến năm 2030; 

• Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 11/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ Canađa về Vận tải hàng không; 

• Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng 
không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải; 

• Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT ngày 11/08/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về 
báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải; 
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• Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT ngày 05/08/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về 

việc quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra 
và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải; 

• Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT ngày 04/08/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không 
dân dụng Việt Nam; 

• Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/07/2009 của Bộ Giao thông Vận tải về 
việc quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 
tham gia giao thông đường bộ. 

 

Xây dựng – Đất đai 
• Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ về việc quy định 

bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư; 

• Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính 
phủ năm 2009; 

• Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/08/2009 của Bộ Xây dựng về việc thành 
lập Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 
về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN; 

• Quyết định số 3806/QĐ-BCT ngày 29/07/2009 của Bộ Công Thương về việc ban 
hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng 
thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; 

• Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 10/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung giá đất tại một số đường, phố ban hành kèm 
theo Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban Nhân dân 
thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009; 

• Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố quy định 
về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh; 

• Thông tư liên tịch số 30/2009/TTLT-BXD-BKHĐT ngày 27/08/2009 của Bộ Xây 
dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết một số điểm tại Nghị 
quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện thí 
điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị 
mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; 
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• Thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/08/2009 của Bộ Tài chính về việc quy 

định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng; 
• Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
• Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám 
sát thi công xây dựng công trình; 

• Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy 
định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 
27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây 
dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 
dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; 

• Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN ngày 17/07/2009 của Bộ 
Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng 
kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; 

• Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng 
dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 

• Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy 
định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
• Quyết định số 4141/QĐ-BCT ngày 20/08/2009 của Bộ Công Thương về việc xếp 

loại mỏ theo khí Mêtan; 
• Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu 
của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025; 

• Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 
2015, tầm nhìn đến năm 2025"; 

• Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT ngày 18/08/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường; 

• Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11/08/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các 
dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; 
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• Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT ngày 11/08/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc quy định về Bộ chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường 
không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ; 

• Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ 
cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; 

• Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/07/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP 
ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng 
dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

• Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 07/07/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

 
Khoa học công nghệ 
• Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ngày 24/08/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề 
án khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội; 

• Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; 

• Quyết định số 4093/QĐ-BCT ngày 18/08/2009 của Bộ Công Thương về việc 
công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy; 

• Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg ngày 27/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản 
lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

• Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học 
và công nghệ; 

• Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và 
nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội; 

• Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ Công Thương về việc 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 
của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 
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• Thông tư Liên tịch số 147/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 21/07/2009 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công Thương về việc quy định chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học. 

 
Bưu chính – Viễn thông 
• Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT ngày 11/08/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật; 

• Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập 
thuận tiện đối với trang Thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; 

• Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin 
và truyền thông; 

• Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị 
hoạt động thông tin và truyền thông; 

• Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/07/2009 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ 
viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010. 

 
Tư pháp 
• Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/08/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của 
Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường 
giáo dưỡng; 

• Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về việc tổ chức và 
hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; 

• Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/07/2009 của Chính phủ về việc quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp; 

• Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục 
thi hành án dân sự; 

• Quyết định số 1989/QĐ-BTP ngày 17/08/2009 của Bộ Tư pháp về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý; 

• Quyết định số 1887/QĐ-BTP ngày 07/08/2009 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 
Quy chế quản lý và thực hiện dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa 
thành niên 
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• Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, 
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 22/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, 
phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố; 

• Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND ngày 16/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Thanh tra thành phố Hà Nội. 

• Quyết định số 1747/QĐ-BTP ngày 09/07/2009 của Bộ Tư pháp về việc Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp. 

 
Nông nghiệp 
• Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn về việc quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại 
Việt Nam; 

• Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong; 

• Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn; 

• Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/07/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện 
an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản; 

• Thông tư số 43/2009/TT-BNNPTNT ngày 14/07/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép 
sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"; 

• Thông tư số 40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được 
phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. 

 
Đầu tư 
• Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 20/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 
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• Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/08/2009 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc 
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

 
Văn bản khác 
• Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28/08/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
• Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ về việc quy định 

trách nhiệm quản lý Nhà nước về dạy nghề; 
• Nghị định số 63/2009/NĐ-CP ngày 29/07/2009 của Chính phủ về việc bãi bỏ 

Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; 

• Quyết định số 1182/QĐ-TTg ngày 11/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Trung Phi; 

• Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 30/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực; 

• Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 24/07/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực; 

• Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo 
dục và Đào tạo thành phố; 

• Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành; 

• Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 07/07/2009 của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản; 

• Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/08/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và 
chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC 
ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

• Thông tư số 165/2009/TT-BTC ngày 17/08/2009 của Bộ Tài chính về quy định 
về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước 
láng giềng; 

• Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) ngày 14/07/2009 của Bộ Công an về việc 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 
22/04/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; 
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• Thông tư số 03/2009/TT-BNG ngày 09/07/2009 của Bộ Ngoại giao về việc 

hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán 
bộ công chức trong hệ thống hành chính Nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch 
đối ngoại. 
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